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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Thanh Tuấn 10A4 10A4 10A4 10A4

Nguyễn Thị Minh Thư 10A7 10A6 10A7 10A6 10A6 10A1 10A7 10A7 10A1 10A1 10A7 10A6 10A1 10A7

Kiều Thị Mai Hương 10A3 10A4 10A3 10A4 10A6 10A3 10A4 10A6 10A3 10A6 10A3

Nguyễn Quỳnh Mai 10A8 10A8 10A9 10A10 10A9 10A10 10A8 10A10 10A9 10A8 10A8

Phạm Văn Luyện 10A5 10A7 10A5 10A6 10A5 10A7 10A6 10A7 10A6 10A5 10A5

Nguyễn Xuân Hải 10A4 10A1 10A4 10A3 10A1 10A4 10A3 10A3 10A4 10A1 10A4

Nguyễn Thị Tân 10A10 10A8 10A4 10A5 10A3 10A9 10A6 10A10 10A7 10A10

Đỗ Thị Phương 10A1 10A2 10A2 10A3 10A2 10A1 10A1 10A2 10A1 10A1 10A3 10A3 10A3 10A1

Lý Thị Thanh Mai 10A1 10A2 10A3 10A1 10A2 10A4 10A1 10A2 10A3 10A4 10A4 10A3

Nguyễn Thu Thủy 10A9 10A10 10A9 10A8 10A9 10A8 10A8 10A9 10A10 10A10 10A9

Nguyễn Qúy Hào 10A5 10A1 10A2 10A6 10A3 10A6 10A4 10A3 10A5 10A1 10A4 10A2

Hà Danh Đạt 10A2 10A4 10A5 10A1 10A4 10A6 10A2 10A3 10A5 10A1 10A6 10A3

Dương Thị Thúy 10A6 10A3 10A5 10A1 10A6 10A4 10A5 10A3 10A6 10A2 10A1 10A2 10A4 10A6

Nguyễn Thị Thu Hà 10A3 10A3 10A2 10A2 10A2 10A3 10A2 10A3

Trần Thị Phương Thảo 10A9 10A9 10A9 10A9

Lý Công Hiếu 10A10 10A10 10A10 10A10

Đinh Thị Sự 10A9 10A3 10A5 10A2 10A6 10A4 10A1

Nguyễn Đình Hoàn 10A3 10A6 10A4 10A5 10A7 10A1 10A2

Nguyễn Thị Hường 10A10 10A8 10A9

Nguyễn Thị Hải Yến 10A8 10A9 10A10 10A5 10A7 10A1 10A2 10A3 10A4 10A6

Vương Thị Huyền 10A2 10A5 10A3 10A1

Nguyễn Tiến Dũng 10A7 10A10 10A10 10A7

Nguyễn Thanh Hải 10A8 10A9 10A9 10A8

Nguyễn Thùy Dung 10A10 10A2 10A10 10A2 10A2 10A10

Trần Thị Thu Giang 10A2 10A2 10A1 10A1 10A2 10A1

Thứ 7
Giáo viên

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Thứ 7
Giáo viên

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nguyễn Thị Quỳnh Thơ 10A5 10A7 10A7 10A5 10A5 10A7

Phạm Thị Thủy 10A7 10A5 10A6 10A7 10A5 10A5 10A7 10A6 10A6

Phùng Thị Thu Trang 10A2 10A9 10A6 10A4 10A2 10A8 10A1 10A7 10A10 10A2

Nguyễn Thị Chuyền 10A6 10A5 10A6 10A5 10A6 10A6 10A5 10A5

Nguyễn Thị Hà My 10A8 10A9 10A9 10A8 10A8 10A8 10A9 10A9

Nguyễn Thị Thanh Luyện 10A5 10A5 10A5 10A5

Nguyễn Thị Thu Hương 10A8 10A8 10A8 10A8

Nguyễn Thị Huyền 10A9 10A8 10A8 10A9 10A8 10A9

Nguyễn Thị Phượng 10A10 10A7 10A7 10A4 10A4 10A10 10A10 10A7 10A10 10A4 10A7 10A4

Đỗ Nguyễn Chiến 10A10 10A7 10A10 10A7 10A8 10A9 10A8 10A9

Đỗ Thị Tuyết 10A10 10A7 10A8

Nguyễn Thị Minh 10A9 10A8 10A10 10A7 10A7 10A10 10A9 10A8
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